
ÔN LUYỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 2 (NĂM HỌC 2025 - 2026)

Thời gian làm bài: 35 phút

Họ và tên: ................................................................. Lớp: 2A....

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 5 trăm và 9 đơn vị viết là:
A. 59 B. 590 C. 509 D. 905

Câu 2. 45 là tích của hai số nào?
A. 5 và 8 B. 5 và 9 C. 10 và 4 D. 2 và 9

Câu 3. Hình bên dưới có bao nhiêu hình trụ?

A. 4 hình trụ B. 5 hình trụ C. 6 hình trụ D. 7 hình trụ

Câu 4. Trong các số: 732, 215, 408, 199; số nhỏ nhất là:
A. 732 B. 215 C. 408 D. 199

Câu 5. Số? :    30 − 18 < 4 × ? < 15 + 6
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 6. Một kệ sách có 5 ngăn, mỗi ngăn có 10 quyển sách. Tổng số sách
là:
A. 15 quyển B. 45 quyển C. 50 quyển D. 60 quyển

II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1. Tính nhẩm:
2 × 9 = ....... 5 × 6 = ....... 35 : 5 = ....... 16 : 2 = .......



Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 39 b) 7 + 82 c) 100 − 54 d) 98 − 27

Bài 3. Số?
5 × ..... = 25 2 × ..... = 20 ..... : 5 = 8 ..... : 2 = 5

Bài 4. Sắp xếp các số: 420, 115, 890, 305 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
5 cm × 4 ..... 1 dm + 10 cm 30 m : 5 ..... 6 m

Bài 6. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

A

B

C

D
5 cm 5 cm 5 cm

Bài 7. Mỗi hàng có 2 học sinh. Hỏi 8 hàng như thế có bao nhiêu học sinh?

Bài giải


